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Phiên Âm:
SƠN PHÒNG MẠN HỨNG KỲ NHỊ

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, 
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn. 
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, 
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.
Dịch Nghĩa:
MẠN HỨNG TẠI SƠN PHÒNG LẦN HAI

Nghĩ chuyện thị phi rơi rụng cùng với hoa buổi sáng, 
Lòng [ham] danh lợi lạnh theo trận mưa đêm. 
Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non im vắng, 
Một tiếng chim kêu, [thế rồi] lại cảnh xuân tàn.
Dịch Thơ:
MẠN HỨNG TẠI SƠN PHÒNG LẦN HAI
Phải quấy niệm rụng theo hoa sớm
Lợi danh lòng băng với bão đêm

Mưa tạnh hoa rơi, non vắng vẻ
Chim kêu, xuân lại quá  bên thềm.
HT Thiền Tâm

登 寶 臺 山
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Phiên Âm:
ĐĂNG BẢO ĐÀI SƠN
Địa tịch đài du cổ, 
Thời lai xuân vị thâm. 
Vân sơn tương viễn cận. 
Hoa kính bán tình âm. 
Vạn sự thủy lưu thủy, 
Bách niên tâm ngữ tâm. 
Ỷ lan hoành ngọc địch,

Minh nguyệt mãn hung khâm.
Dịch Nghĩa:
LÊN NÚI BẢO ĐÀI
Đất [nơi đây là nơi] hẻo lánh, [nên] đài [càng] thêm cổ kính, 
Theo thời tiết, mùa xuân [nơi đây] về chưa lâu. 
Núi mây [nhìn] như xa, như gần, 
Ngõ hoa nửa rợp bóng, nửa nắng chiếu. 
Muôn việc như nước tuôn [theo] nước, 
Trăm năm lòng lại nhủ lòng. 
Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc, 
Ánh trăng sáng rơi đầy trước ngực.

Ghi Chú:
Bảo Đài sơn [寶 臺 山]: Núi Bảo Đài. Địa danh nầy trùng tên rất nhiều nơi, còn có tên khác là Long Đại, thuộc châu Ái; ở Bảo Lộc cũng có; ở xã Động Mạc, huyện Vọng Danh, huyện Đông Triều, Hải Dương cũng có. Núi Bảo Đài trong bài thơ nầy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là ngọn núi thuộc dãy núi ở Yên Tử, huyện Đông Triều, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Dịch Thơ t:
LÊN NÚI BẢO ĐÀI
Đất vắng, đài thêm cổ
Ngày qua xuân chửa nồng
Gần xa mây núi ngất
Nắng rợp ngõ hoa thông 
Muôn việc nước  xuôi nước 

Trăm năm lòng nhủ lòng 
Tựa lan nâng sáo ngọc
Trăng  sáng đầy cõi tâm.

Nguyễn Lang
PHÁP LOA
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Nhập tục luyến thanh sơn 
Sơ sấu cùng thu thuỷ, 
Sàm nham lạc chiếu trung. 
Ngang đầu khan bất tận, 
Lai lộ hựu trùng trùng.

 

Dịch nghĩa 
Rặng núi gầy mảnh in bóng xuống đáy nước mùa thu, 
Đỉnh núi chót vót dưới ánh mặt trời. 
Ngẩng đầu lên nhìn thấy không cùng, 
Con đường đi tới lại càng lắm ngã.

Dịch thơ:  
Dòng thu in bóng núi, 
Chót vót dưới chiều tà. 
Ngước mắt nhìn vời vợi, 
Đường vào chập chùng xa.

Băng Thanh
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Thị tịch 
Vạn duyên tiệt đoạn nhất thân nhàn, 
Tứ thập dư niên mộng huyễn gian. 
Trân trọng chư nhân hưu tá vấn, 
Na biên phong nguyệt cánh man khoan.

 

Dịch nghĩa 
Cắt đứt vạn duyên, một thân nhàn hạ, 
Hơn bốn chục năm qua chỉ là trong ảo mộng. 
Trân trọng nhắn mọi người đừng gạn hỏi, 
Trăng gió ở thế giới bên kia lại càng mênh mông.

Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn

Hơn bốn mươi năm giấc mộng tàn

Tạm biệt các ngươi thôi chớ hỏi

Bên kia trăng gió rộng thênh thang.

HUYỀN QUANG
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Ðịa lô tức sự 
Ổi dư cốt đột tuyệt phần hương, 
Khẩu đáp sơn đồng vấn đoản chương. 
Thủ bả xuy thương hoà thái thác, 
Ðồ giao nhân tiếu lão tăng mang.

 

Dịch nghĩa 
Củi đã tàn, cũng chẳng thắp hương, 
Miệng trả lời chú bé hỏi về những chương sách ngắn. 
Tay cầm ống thổi, tay nhặt mo nang, 
Luống để người ta cười vị sư già này bận bịu.

 

Dịch thơ  
Củi tàn, thôi chẳng thắp thêm hương, 
Miệng đáp gia đồng hỏi mấy chương. 
Bận bịu cho ai cười chế lão, 
Liền tay ống thổi vời mo nang.

Huệ Chi
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Cúc hoa kỳ 5 
Hoa tại trung đình nhân tại lâu, 
Phần hương độc toạ tự vong ưu. 
Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh, 
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu.

 

Dịch nghĩa 
Hoa ở dưới sân, người trên lầu, 
Một mình thắp hương ngồi tự nhiên quên hết phiền muộn. 
Người với hoa hồn nhiên không tranh cạnh,
Trong các loài hoa thì cúc chợt nở tung ra một đóa.

 

 

Dịch thơ 
Người ở trên lầu hoa dưới sân 
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông 
Hồn nhiên người với hoa vô biệt 
Một đóa hoa vàng chợt nở tung.
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 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E7%9D%A1" \t "_blank" 睡  

雨

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E9%81%8E" \t "_blank" 過

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E6%BA%AA" \t "_blank" 溪

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E5%B1%B1" \t "_blank" 山

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E6%B7%A8" \t "_blank" 淨， 
楓

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E6%9E%97" \t "_blank" 林

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E4%B8%80" \t "_blank" 一

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E5%A4%A2" \t "_blank" 夢

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E6%B6%BC" \t "_blank" 涼。 
反觀塵

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E4%B8%96" \t "_blank" 世界， 
開

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E7%9C%BC" \t "_blank" 眼

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E9%86%89" \t "_blank" 醉

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E8%8C%AB" \t "_blank" 茫

 HYPERLINK "http://hvdic.thivien.net/word/%E8%8C%AB" \t "_blank" 茫。
 
Ngọ thuỵ 
Vũ quá khê sơn tịnh, 
Phong lâm nhất mộng lương. 
Phản quang trần thế giới, 
Khai nhãn tuý mang mang.

 

Dịch nghĩa 
Tạnh mưa khe trong núi nước trong 
Rừng phong mát mẻ sau giấc ngủ say (mộng). 
Nhìn lại cõi trần này. 
Tuy mở mắt mà như ngủ say mờ mịt.

 

Dịch thơ 
Mưa tạnh khe núi tĩnh 
Ngủ mát giữa rừng phong 
Nhìn lại cõi nhân thế 
Mắt mở vẫn say nồng
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